
I

ThS. Vũ Anh Tuấn (Chủ biên)

ThS. Dương Thị Ngọc Thu

ThS. Lê Văn Kiên

ThS. Phạm Quang Khởi 

ThS. Bùi Thị Phương Hoa 

ThS. Nguyễn Hồng Thái

ThS.Đào Thị Hương Giang 

ThS. Phan Thanh Nhàn 

ThS. Trịnh Xuân Cảng

II

ThS. Đoàn Thị Thanh Hằng (chủ biên)

ThS. Vũ Thu Hà

ThS. Lê Thị Hoa

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

ThS. Phạm Quang Dũng (chủ biên)

ThS. Lê Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Kim Huệ

TS. Đỗ Quang Hưng (chủ biên)

ThS. Lã Quang Trung

ThS. Lê Thị Hoa

TS. Đỗ Quang Hưng (chủ biên)

ThS. Dương Quang Khánh

ThS. Vũ Văn Linh

8 Điện tử tương tự ThS. Hoàng Thị Thúy (chủ biên) Đã giao Nhiệm vụ

ThS. Lê Chí Luận (chủ biên)

ThS. Nguyễn Thái Sơn

ThS. Lê Thị Hương

TS. Đỗ Quang Hưng (chủ biên)

ThS. Phạm Trường Giang

III

ThS. Lương Mạnh Tiến (chủ biên)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

TS. Nguyễn Thị Phương

TS. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên)

ThS. Đào Quang Huy

TS. Phùng Bá Thắng (chủ biên)

ThS.Nguyễn Tiến Hưng

ThS. Nguyễn Thanh Hưng

ThS. Vũ Đình Thơ (chủ biên)

ThS. Phạm Tuấn Anh

15 Công trình bến cảng PGS.TS Nguyễn Văn Vi (chủ biên) Đã giao Nhiệm vụ

TS. Nguyễn Thùy Anh (chủ biên)

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

ThS. Lê Thị Như Trang

ThS. Cao Công Ánh

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2015- 2016

TT Tên Giáo trình Ban biên soạn Tình trạng

Hình họa-Vẽ kỹ thuật xây dựng

Tin học đại cương (dùng cho các 

ngành)
Đã giao Nhiệm vụ

Matlap và ứng dụng

Kết cấu nhịp cầu thép

Bài tập vẽ kỹ thuật Cơ khí3 Đã giao Nhiệm vụ

KHOA CƠ SỞ KỸ THUẬT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1 Đã Nghiệm thu xong

Bài tập Hình học- Họa hình2 Đã giao Nhiệm vụ

4

Tin học đại cương (dùng cho các 

ngành CNTT)
5 Đã giao Nhiệm vụ

Lập trình hướng đối tượng C++6 Đã giao Nhiệm vụ

Xây dựng cầu ( tập 1)13 Đã giao Nhiệm vụ

7 Đã giao Nhiệm vụ

Bài tập thực hành ngôn ngữ lập trình Java9 Đã giao Nhiệm vụ

10 Kiến trúc máy tính Đã giao Nhiệm vụ

KHOA CÔNG TRÌNH 

11 Đã giao Nhiệm vụ

Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu thép 12 Đã giao Nhiệm vụ

Hướng dẫn đồ án KC BTCT, Nhà 

BTCT
14 Đã giao Nhiệm vụ

Động lực học công trình16 Đã giao Nhiệm vụ
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TT Tên Giáo trình Ban biên soạn Tình trạng

TS. Nguyễn Song Dũng (chủ biên)

ThS. Nguyễn Phương Nhung

TS. Ngô Thị Thanh Hương (chủ biên)

ThS. Lê Văn Hiệp 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

ThS. Cao Văn Đoàn

IV

TS. Nguyễn Quang Anh (Chủ biên)

ThS. Nguyễn Thành Nam

ThS. Chu Văn Huỳnh

20 Kết cấu- tính toán ô tô TS. Vương Văn Sơn (Chủ biên) Đã giao Nhiệm vụ

ThS. Lê Xuân Thái (Chủ biên)

TS. Nguyễn Công Đoàn

ThS. Nguyễn Duy Tưởng

ThS. Nguyễn Văn Tuân (Chủ biên)

ThS. Lê Quang Thắng

23
Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô 

tô
ThS. Nguyễn Duy Tưởng (Chủ biên) Đã giao Nhiệm vụ

ThS. Tạ Tuấn Hưng (Chủ biên)

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

ThS. Chu Văn Huỳnh (Chủ biên)

ThS. Nguyễn Văn Tuân

ThS. Nguyễn Công Tuấn (Chủ biên)

TS. Nguyễn Quang Anh

ThS. Lê Quang Thắng (Chủ biên)

ThS. Nguyễn Văn Tuân

V

28 Động cơ đốt trong TS. Vũ Ngọc Khiêm (Chủ biên) Đã Nghiệm thu xong

KHOA CƠ KHÍ 2014 - 2015

KHOA CƠ KHÍ

Đã giao Nhiệm vụThủy lực17

Nền và Móng18 Đã giao Nhiệm vụ

Lý thuyết ô tô19 Đã có quyết định nghiệm thu

An toàn lao động và môi trường 

công nghiệp
21 Đã giao Nhiệm vụ

Thí nghiệm ô tô27 Đã giao Nhiệm vụ

Đã giao Nhiệm vụ

Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô 

tô
22 Đã giao Nhiệm vụ

Cơ sở thiết kế trên máy tính24 Đã giao Nhiệm vụ

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn25 Đã giao Nhiệm vụ

Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô26
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